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Trang 1 / 2

Bậc hệ: Đại học tín chỉ kỹ thuật (4.5 năm - 2020) (CDIO-2020)

Chuyên Ngành: Địa kỹ thuật xây dựng (7580211)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 60
2 7010103 Giải tích 1 4 60
3 7010601 Tiếng Anh 1 3 45
4 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15
5 7020104 Pháp luật đại cương 2 30
6 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45
7 7080225 Tin học đại cương + TH (khối kinh tế) 3 45

Học Kỳ Thứ 2

1 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 45
2 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3 45
3 7010505 Cơ lý thuyết 1 3 45
4 7010602 Tiếng Anh 2 3 45
5 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15
6 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30
7 7040106 Địa chất cơ sở 2 30
8 7040126 Thực tập địa chất cơ sở 1 15

Học Kỳ Thứ 3

1 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15
2 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30
3 7030504 Sức bền vật liệu + BTL 4 60

4 7040104 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa
chất 3 45

5 7040542 Nhập môn ngành địa kỹ thuật xây dựng 3 45

6 7040607 Địa chất thủy văn đại cương +TN 3 45

Học Kỳ Thứ 4

1 7010407 Vẽ kỹ thuật xây dựng 3 45
2 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30
3 7030501 Cơ học kết cấu + BTL 4 60
4 7040507 Công trình xây dựng 2 30
5 7040509 Đất xây dựng + TH 3 45
6 7050526 Trắc địa đại cương và trắc địa mỏ 2 30
7 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45

Học Kỳ Thứ 5

1 7040532 Vật liệu xây dựng +TN 3 45
2 7040536 Cơ học đất +BTL 3 45
3 7100218 Kết cấu bê tông cốt thép 3 45



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trang 2 / 2

Bậc hệ: Đại học tín chỉ kỹ thuật (4.5 năm - 2020) (CDIO-2020)
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STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành
4 7100224 Kết cấu thép 3 45
5 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45

Học Kỳ Thứ 6

1 7040515 Địa chất động lực công trình 3 45
2 7040535 Cơ học đá công trình 3 45
3 7040538 Đồ án thiết kế nền và móng 1 15
4 7040543 Ổn định mái dốc và tường chắn +BTL 3 45
5 7040546 Thiết kế nền và móng 3 45
6 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5 75

Học Kỳ Thứ 7

1 7040523 Kỹ thuật thi công nền móng 2 30
2 7040539 Đồ án thiết kế xử lý nền đất yếu 1 15

3 7040541 Hố móng sâu và thiết kế giải pháp ổn
định + BTL 3 45

4 7040547 Thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền
đất yếu 3 45

5 7040548 Thực tập khảo sát Địa kỹ thuật 2 30

Học Kỳ Thứ 8

1 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30

2 7040501 Các PP nghiên cứu và khảo sát địa chất
công trình 4 60

3 7040537 Đồ án khảo sát ĐCCT - Địa kỹ thuật 1

Học Kỳ Thứ 9

1 7040540 Đồ án tốt nghiệp 10
2 7040549 Thực tập doanh nghiệp 10


